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CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Câu hỏi 1: Hiện nay các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn ngành đều có qui định phân cấp công trình. Vậy cấp công trình trong các tiêu chuẩn này có khác biệt gì so với cấp công trình qui định tại Nghị định 209/CP?

Trả lời:

Cấp công trình nêu tại Nghị định 209/CP chủ yếu dựa vào qui mô, tính phức tạp về kỹ thuật của công trình. Về nguyên tắc, cấp công trình được qui định trong các tiêu chuẩn xây dựng phải phù hợp với cấp công trình đã nêu trong Nghị định 209/CP. Song, hiện nay Bộ Xây dựng và các Bộ có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đang rà soát để hoàn chỉnh bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam nên tạm thời vẫn tiếp tục áp dụng cấp công trình được qui định trong các tiêu chuẩn xây dựng trước khi có Luật Xây dựng để phục vụ thiết kế. Nhưng khi lựa chọn nhà thầu, xác định số bước thiết kế, thời gian bảo hành phải căn cứ vào cấp công trình qui định tại Nghị định 209/CP.

Câu hỏi 2: Những người nào sẽ phải chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố công trình?

Trả lời:

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng về nghiệp vụ giải quyết sự cố đối với các công trình xây dựng trên địa bàn theo qui định tại điểm đ khoản 3.1 mục I của Thông tư 12/BXD; 

2. Việc xác định ai chịu trách nhiệm về sự cố công trình thì việc đầu tiên là cần phải xác định được nguyên nhân gây ra sự cố. Sau khi xác định được nguyên nhân sự cố công trình do ai gây ra thì người gây ra sự cố đó phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại do lỗi của mình gây ra được qui định cụ thể tại khoản 3 Điều 8, khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 19 của Nghị định 209/CP, tương ứng với nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công và giám sát.
3. Chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm do việc lựa chọn và quản lý các nhà thầu, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, quản lý thi công xây dựng công trình theo Điều 30 Nghị định 16/NĐ-CP. Nếu do chủ đầu tư nghiệm thu không bảo đảm chất lượng làm sai lệch kết quả nghiệm thu, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế gây sự cố công trình thì phải bồi thường thiệt hại theo qui định tại khoản 4 Điều 21 của Nghị định 209/NĐ-CP. 
Nếu phát hiện hành động thông đồng, móc ngoặc để xảy ra sự cố nghiêm trọng thì các chủ thể có liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự.
Câu hỏi 3: Xin cho biết tại sao nhà thầu thi công xây dựng phải lập hệ thống quản lý chất lượng? 
Trả lời:

Theo qui định tại khoản 2 Điều 19 của Nghị định 209/CP thì nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận. Vì vậy, theo qui định tại điểm a khoản 1 Điều 19 của Nghị định 209/CP nhà thầu thi công xây dựng phải lập hệ thống quản lý chất lượng với cơ cấu tổ chức, thủ tục, qui trình và các nguồn lực cần thiết để thực hiện thi công đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, qui mô công trình xây dựng.

Mặt khác chất lượng là uy tín, sức cạnh tranh và là sự sống còn của nhà thầu thi công xây dựng. Vì vậy nhà thầu thi công xây dựng phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát chất lượng và nâng cao chất lượng công trình. Với hệ thống quản lý chất lượng, nhà thầu thi công xây dựng công khai phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ của từng cá nhân trong việc tự kiểm soát chất lượng công tác xây dựng theo các yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng.
Thông qua hệ thống quản lý chất lượng, yêu cầu về chất lượng đối với mỗi sản phẩm làm ra phải được quán triệt đến từng người lao độngđể mỗi người nhận thức được rằng: Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến chất lượng là đi ngược lại lợi ích của chính bản thân người lao động. 

Câu hỏi 4: Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được lập như thế nào?

Trả lời:

Nhiều nhà thầu thi công xây dựng đã lựa chọn hình thức ký hợp đồng với một tổ chức tư vấn lập hệ thống quản lý chất lượng để được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000. Đó là hệ thống quản lý chất lượng có hiệu quả và được quốc tế thừa nhận. Nếu tự lập theo kinh nghiệm quốc tế thì hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được xây dựng trên cơ sở hệ thống điều hành từ Tổng Công ty xuyên suốt đến công trường để khẳng định rằng nhà thầu có đủ tin cậy để kiểm soát chặt chẽ mọi khâu trong suốt quá trình thi công xây dựng. Mô hình hệ thống quản lý chất lượng tùy thuộc vào tổ chức của nhà thầu bao gồm:

1. Tại Tổng công ty:

a) Phải có lãnh đạo của Tổng Công ty phụ trách công tác quản lý chất lượng;

b) Phải có Bộ phận (phòng hoặc ban) giúp Tổng Công ty về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Bộ phận này có trách nhiệm:

- Xây dựng chính sách chất lượng và quy chế bảo đảm chất lượng của Tổng Công ty đến các công trường;


- Soạn thảo để Tổng Công ty ban hành các văn bản điều hành quản lý chất lượng;

- Lập sổ tay chất lượng chung cho toàn Tổng Công ty bao gồm: Trình tự kiểm tra và các mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ các công tác xây dựng, phiếu yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu.


- Tiếp nhận báo cáo của các công ty theo định kỳ hoặc đột xuất để tổng hợp báo cáo lãnh đạo;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý chất lượng của các công ty thành viên để báo cáo lãnh đạo xử lý. 

2. Tại Công ty thành viên:

a) Phải có lãnh đạo Công ty phụ trách công tác quản lý chất lượng. 

b) Phải có Bộ phận giúp Công ty công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Bộ phận này có trách nhiệm:

- Xây dựng để Công ty ban hành quy chế với các tiêu chí chất lượng cho từng công trình;


- Phổ biến chính sách chất lượng và quy chế của Tổng Công ty;

- Huấn luyện cho mọi người sử dụng thành thạo sổ tay chất lượng; 

- Theo dõi, kiểm tra nội bộ công ty định kỳ, đột xuất hoặc thường xuyên tình hình chất lượng công tác xây dựng;

- Giúp lãnh đạo Công ty kịp thời nắm được tình hình chất lượng các công trường và duy trì hệ thống sau khi đưa vào thực hiện:
- Tham gia kiểm tra và nghiệm thu các công việc thực hiện tại công trường.

- Tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng của các công trường để Công ty báo cáo với Tổng Công ty theo qui định. 

3. Tại công trường:

a) Chỉ huy trưởng công trường chịu trách nhiệm trước Công ty về mọi hoạt động tại công trường về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

b) Phải có cán bộ kỹ thuật giúp chỉ huy trưởng thực hiện các việc sau:

- Phổ biến qui định về quản lý chất lượng tại công trường;

- Hướng dẫn công tác đảm  bảo chất lượng của từng công việc xây dựng;

- Đề xuất giải pháp và các yêu cầu đảm bảo chất lượng;

- Soạn các tài liệu về an toàn lao động giao cho các đội trưởng, tổ trưởng và người lao động;

- Theo dõi kiểm tra và báo cáo chỉ huy trưởng công trường để báo cáo tình hình chất lượng tại công trường với Công ty theo qui định.

Câu hỏi 5: Tại sao nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện trước khi đưa vào công trình xây dựng?

Trả lời:
Muốn công trình có chất lượng thì các loại vật liệu, cấu kiện đưa vào công trình phải đảm bảo chất lượng. Vì lẽ đó, theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 19 của Nghị định 209/CP ngoài việc phải cung cấp cho chủ đầu tư giấy chứng nhận chất lượng vật liệu, cấu kiện đưa vào công trình của nhà sản xuất, nhà thầu thi công xây dựng còn phải chứng minh chất lượng vật liệu, cấu kiện đó thông qua kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn trước khi đưa vào xây dựng công trình. 

Theo qui định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định 209/CP, do phải chịu trách nhiệm trước tổng thầu về chất lượng phần công việc do mình đảm nhận nên nhà thầu phụ cũng phải thực hiện các thí nghiệm nêu trên và xuất trình cho tổng thầu giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn trước khi đưa vào xây dựng công trình.Trường hợp nghi ngờ chất lượng thì tổng thầu phải kiểm tra trực tiếp. 

Câu hỏi 6: Do thi công công trình theo tuyến nên công ty chúng tôi phải thực hiện việc kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại các phòng thí nghiệm hiện trường nhưng lại mang mã hiệu LAS-XD đã được công nhận đặt tại Hà Nội. Vậy kết quả thí nghiệm đó có hợp chuẩn? 

Trả lời:


Theo qui định của tiêu chuẩn TCXDVN 297:2003 - Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ công nhận khả năng thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm ngành Xây dựng đối với phòng thí nghiệm có đủ các điều kiện sau:

a) Tư cách pháp nhân: Quyết định thành lập phòng thí nghiệm; Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng.


b) Thiết bị: Số thiết bị hiện có cho các chỉ tiêu đăng ký; Tình trạng thiết bị: Tính hiện đại, độ chính xác, hồ sơ kiểm định thiết bị.


c) Số lượng, trình độ hiểu biết và tay nghề của công nhân thí nghiệm: Số lượng công nhân, nhân viên thí nghiệm cần có theo qui định; Trình độ hiểu biết và tay nghề của công nhân, nhân viên thí nghiệm.


d) Diện tích mặt bằng: Tình trạng diện tích mặt bằng, yêu cầu về môi trường cần đạt, phòng chuẩn (nếu có), vệ sinh ...


đ) Tài liệu kỹ thuật: Các tiêu chuẩn phương pháp thử và các hướng dẫn kỹ thuật hiện có. Tính hiệu lực của các tài liệu kỹ thuật.


e) Quản lý điều hành: Tình trạng quản lý điều hành hoạt động phòng thí nghiệm mức độ tin cậy về chất lượng thí nghiệm. 

Việc Công ty của bạn thực hiện việc kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại các phòng thí nghiệm hiện trường nhưng lại mang mã hiệu LAS-XD đã được công nhận đặt tại Hà Nội là không hợp chuẩn. Vì vậy Công ty của bạn nên xây dựng Phòng thí nghiệm hợp chuẩn tại công trường để thực hiện các phép thử phù hợp với các công việc cần kiểm tra.

Câu hỏi 7: Theo qui định tại Điều 76 của Luật Xây dựng và Điều 21 của Nghị định 209/CP thì tại công trường có sổ nhật ký thi công xây dựng công trình và sổ nhật ký giám sát của chủ đầu tư. Đề nghị cho biết cách lập và sử dụng các loại nhật ký này?

Trả lời:


Các khoản 3.4 và 3.5 mục II của Thông tư số 12/BXD đã qui định Nhật ký thi công xây dựng công trình là tài liệu gốc về thi công công trình (hay hạng mục công trình) nhằm trao đổi thông tin nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng; trao đổi thông tin giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình với nhau. 

Sổ nhật ký thi công xây dựng công trình được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng. Sổ nhật ký thi công xây dựng này được chia thành hai phần: phần của nhà thầu thi công xây dựng ghi chép và phần của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, giám sát tác giả thiết kế ghi. Phần của nhà thầu thi công xây dựng nêu những thông tin của chỉ huy trưởng, cán bộ quản lý về yêu cầu thực hiện cho các đội, tổ khi chưa kịp ban hành các văn bản . Nội dung của hai phần nhật ký này là nội dung trao đổi giữa các bên được qui định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/CP. 

Những người viết nhật ký là những người có thẩm quyền của nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và giám sát tác giả thiết kế.


Câu hỏi 8: Vừa qua tại công trường xây dựng nhà cao tầng tại phố X, thành phố Y xảy ra tại nạn lao động chết người. Đề nghị cho biết những nguời nào chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này?

Trả lời:


Trước hết phải xác định nguyên nhân của tai nạn để trên cơ sở đó mới xác định được trách nhiệm của người tham gia xây dựng.


Theo qui định tại Điều 33 của Nghị định 16/CP và Điều 19, 21 của Nghị định 209/CP thì nhà thầu thi công xây dựng phải lập biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Chủ đầu tư phải kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện nghiêm túc biện pháp an toàn lao động (ATLĐ) đã được lập. Vì vậy nếu nguyên nhân tai nạn là do không có biện pháp ATLĐ hoặc không tuân thủ biện pháp ATLĐ đã được lập thì nhà thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm chính và nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư liên đới chịu trách nhiệm. 

Nếu nguyên nhân do người lao động không tuân thủ nội quy ATLĐ thì cũng lại phải xét đến trách nhiệm của nhà thầu trong việc phổ biến nội quy này đến người lao động. Nếu đã phổ biến và người lao động đã chấp nhận nội quy nhưng lại vi phạm như uống rượu bia trong giờ làm việc, không sử dụng thiết bị an toàn lao động bắt buộc thì đó là lỗi của người lao động.
Câu hỏi 9: Tại sao nhà thầu thi công xây dựng phải nghiệm thu nội bộ trước khi mời chủ đầu tư nghiệm thu ?

Trả lời:


Điểm e khoản 1 Điều 19 và khoản 1 Điều 23 của Nghị định 209/CP đã qui định nhà thầu thi công xây dựng phải nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu. 

Sở dĩ như vậy là vì nhà thầu thi công xây dựng là người trực tiếp làm ra sản phẩm xây dựng phải cam kết chất lượng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng thông qua việc tự tổ chức nghiệm thu đánh giá chất lượng các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất. Thành phần tham gia nghiệm thu nội bộ được qui định tại khoản 3.6 mục II của Thông tư 12/BXD.
Câu hỏi 10: Sau khi đã nghiệm thu nội bộ, nhà thầu thi công xây dựng chúng tôi đã gửi phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hố khoan và cốt thép cọc khoan nhồi để đổ bê tông cọc nhưng chủ đầu tư đã không đến nghiệm thu. Đề nghị cho biết nhà thầu chúng tôi cứ tiến hành đổ bê tông cọc được không?

Trả lời:


Theo qui định tại khoản 3 Điều 24 của Nghị định 209/CP thì công việc xây dựng phải được người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và người 

phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình nghiệm thu. Nếu thiếu một trong hai người này là không được phép. Mặt khác, nếu chưa nghiệm thu công việc trước thì không thể triển khai công việc tiếp theo. Đối chiếu với qui định trên, nếu nhà thầu cứ tiến hành đổ bê tông cọc là vi phạm, bởi vì các công việc tạo hố khoan và đặt cốt thép chưa được chủ đầu tư nghiệm thu.


Nhà thầu thi công xây dựng có thể yêu cầu chủ đầu tư bồi thường cả về tiến độ nếu do lỗi của chủ đầu tư chậm nghiệm thu khi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được nhà thầu thi công xây dựng gửi đúng thời hạn theo qui định. 

Để hạn chế những tổn thất do việc chủ đầu tư không tổ chức nghiệm thu kịp thời thì trong hợp đồng thi công xây dựng phải nêu rõ về thời gian gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu, cam kết đền bù vật chất do lỗi của chủ đầu tư gây ra do không tổ chức nghiệm thu kịp thời.

Câu hỏi 11: Tổng thầu có chịu trách nhiệm khi công trình xảy ra sự cố do lỗi của nhà thầu phụ gây ra không?

Trả lời:

Theo qui định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định 209/CP thì nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm trước tổng thầu về chất lượng phần công việc do mình đảm nhận. Do đó, khi xảy ra sự cố công trình do lỗi của nhà thầu phụ gây ra thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà thầu phụ. Tuy nhiên khi nghiệm thu công việc nếu có sự tham gia của tổng thầu thì tổng thầu phải chịu trách nhiệm liên đới. Nếu chưa nghiệm thu và sự cố là do biện pháp thi công thì nhà thầu phụ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng theo qui định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 209/CP thì Tổng thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận và do các nhà thầu phụ thực hiện. Bởi vậy tổng thầu còn phải bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư do chậm tiến độ vì phải mất thời gian cho việc khắc phục sự cố do nhà thầu phụ gây ra. Trong trường hợp tổng thầu chọn nhà thầu phụ kém (không đủ điều kiện năng lực) thì tổng thầu phải đền bù thiệt hại.

Câu hỏi 12: Các nhà thầu liên danh có chịu trách nhiệm khi công trình xảy ra sự cố do lỗi của một trong những nhà thầu trong liên danh gây ra không?

Trả lời:

Theo qui định tại khoản 3 Điều 46 của Nghị định 16/CP thì các nhà thầu trong liên danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng công trình theo hợp đồng đã ký kết. Nội dung trách nhiệm chung và riêng này phải được nêu cụ thể để có cơ sở xem xét khi công trình xảy ra sự cố. Về nguyên tắc, khi công trình xảy ra sự cố do lỗi của một trong những nhà thầu liên danh gây ra thì trước hết trách nhiệm này thuộc về nhà thầu gây ra sự cố. Sau đó các nhà thầu liên danh còn lại cùng chia sẻ bồi thường thiệt hại theo sự thỏa thuận (nếu có) trong hợp đồng mà nhà thầu đứng đầu liên danh hoặc tất cả nhà thầu tham gia liên danh đã ký.

Câu hỏi 13: Chủ đầu tư có cần hệ thống quản lý chất lượng không? Hệ thống quản lý chất lượng này được tổ chức như thế nào?

Trả lời:

1. Để thực hiện được việc kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình thi công xây dựng công trình theo qui định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/CP thì chủ đầu tư cần phải có hệ thống quản lý chất lượng.

2. Hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cũng bao gồm cơ cấu, tổ chức, thủ tục, quy trình, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ của từng cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ sau:


- Kiểm tra công tác giám sát thi công xây dựng của nhà thầu tư vấn giám sát trong giai đoạn thi công gồm: kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng; giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình; nghiệm thu chất lượng các công việc xây dựng, bộ phận công trình và giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình và công trình xây dựng ...;


- Đề xuất với chủ đầu tư thay đổi nhà thầu giám sát thi công xây dựng hoặc xử lý các bên có liên quan đến việc không đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình.


Câu hỏi 14: Ban quản lý dự án thực hiện giám sát thi công xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực thì có được hưởng chi phí giám sát thi công xây dựng không?

Trả lời:

Nguyên tắc chung, chủ đầu tư không làm được việc gì thì phải thuê. Nếu làm được thì đương nhiên phải được hưởng chi phí lẽ ra phải thuê. Vì vậy, theo qui định khoản 3 mục II phần II của Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày14/10/2003 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thì: “Trường hợp chủ đầu tư  (BQLDA) được phép của cấp có thẩm quyền tự thực hiện kiêm nhiệm một số công tác tư vấn về đầu tư xây dựng của dự án như: Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát kỹ thuật thi công, giám sát lắp đặt thiết bị thì được tính các chi phí tư vấn nói trên theo qui định hiện hành của Bộ Xây dựng”.

Câu hỏi 15: Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phát hiện nhà thầu thi công xây dựng không đủ điều kiện năng lực phù hợp với hồ sơ dự thầu và cam kết trong hợp đồng xây dựng thì cần phải xử lý như thế nào?

Trả lời: 


Theo qui định tại điểm b khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/NĐ-CP, chủ đầu tư phải kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và cam kết trong hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. Việc kiểm tra này không chỉ thực hiện đối với công việc theo tiến độ trước khi thi công mà trong suốt quá trình thi công.


Nếu kiểm tra và phát thiện nhà thầu không đủ điều kiện năng lực, căn cứ theo qui định tại khoản 1 Điều 75 của Luật Xây dựng, điểm a khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 14 của Nghị định 126/CP thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tuân thủ cam kết trong hợp đồng giao nhân thầu. Trong trường hợp nhà thầu không có khả năng đáp ứng hoặc cố tình không tuân thủ thì chủ đầu tư lập biên bản chấm dứt hợp đồng với nhà thầu và việc kéo dài tiến độ gây thiệt hại cho chủ đầu tư thì nhà thầu cón phải có trách nhiệm bồi thường. 

Câu hỏi 16: Chủ đầu tư có phải kiểm tra năng lực của nhà thầu phụ không? Chủ đầu tư xử lý như thế nào khi phát hiện nhà thầu phụ không có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng?
Trả lời:


1. Theo qui định tại khoản 3 Điều 95 của Luật Xây dựng thì thầu phụ phải có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng tương ứng và được chủ đầu tư xây dựng công trình chấp nhận. Do đó, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra năng lực của nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình phù hợp với yêu cầu phần công việc do họ đảm nhận tại hai giai đoạn:


a) Giai đoạn đấu thầu: Kiểm tra điều kiện năng lực của nhà thầu phụ được tổng thầu lựa chọn trong hồ sơ dự thầu trên cơ sở qui định tại Điều 64 của Nghị định 16/CP.


b) Giai đoạn thi công xây dựng: Kiểm tra điều kiện năng lực của nhà thầu phụ theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng giữa nhà thầu chính với nhà thầu phụ.


2. Khi phát hiện nhà thầu phụ không có đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng:

a) Trong giai đoạn đấu thầu loại trừ nhà thầu phụ ngay từ khi xét hồ sơ dự thầu để lựa chọn tổng thầu hoặc không công nhận kết quả đấu thầu , lựa chọn thầu phụ của tổng thầu và phải đấu thầu lại. Việc đấu thầu lại gây thiệt hại cho chủ đầu tư kéo dài thì tổng thầu còn có trách nhiệm bồi thường;

b) Trong giai đoạn thi công xây dựng, chủ đầu tư thực hiện như câu 155. 

Câu hỏi 17: Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị trước khi lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư phải làm gì?
Trả lời:


Theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/NĐ-CP, khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn. Nếu kết quả kiểm định là không bảo đảm, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng không được phép sử dụng vật liệu, thiết bị đó vào công trình.


Câu hỏi 18: Chủ đầu tư phải làm gì khi có nghi ngờ về chất lượng sản phẩm, bộ phận công trình xây dựng hoàn thành?

Trả lời:

Theo qui định tại điểm d khoản 1 Điều 21 của Nghị định 209/CP, khi có nghi ngờ về chất lượng sản phẩm, bộ phận công trình xây dựng hoàn thành, chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng sản phẩm, bộ phận công trình xây dựng .


Nếu đủ điều kiện năng lực theo qui định thì chủ đầu tư có thể trực tiếp thực hiện kiểm định. Trường hợp không đủ điều kiện năng lực thì phải thuê tổ chức kiểm định độc lập với nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng để kiểm định lại.


Nếu kết quả kiểm định không đạt chất lượng thì nhà thầu thi công xây dựng phải khắc phục và phải chịu mọi chi phí cho việc khắc phục. Do việc khắc phục chất lượng làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công xây dựng thì nhà thầu phải đền bù thiệt hại và nhà thầu giám sát thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm liên đới nếu sản phẩm, bộ phận công trình đã được nghiệm thu.

Câu hỏi 19: Khi thực hiện hình thức tổng thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư có phải giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình không?

Trả lời:
Việc giám sát của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công xây dựng khi thực hiện hình thức tổng thầu thi công xây dựng được phân ra như sau: 

- Đối với công việc do chính tổng thầu thực hiện chủ đầu tư phải tổ chức việc giám sát thi công xây dựng như đối với một nhà thầu. 

- Đối với công việc của thầu phụ chủ đầu tư phải có người để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các thầu phụ.

Khi thực hiện hình thức EPC (tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình), chủ đầu tư phải giám sát, kiểm tra và tổ chức nghiệm thu giai đoạn và công trình hoàn thành.
Câu hỏi 20: Ban quản lý dự án có được quyền sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công trong quá trình thi công hay không?


Trả lời:

Theo qui định tại Điều 57 của Luật Xây dựng thì trong việc thiết kế xây dựng công trình Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thiết kế sửa đổi, bổ sung thiết kế. Tuy nhiên việc thay đổi thiết kế phải tuân thủ qui định tại Điều 17 của Nghị định 209/CP, cụ thể là:

1. Đối với thiết kế xây dựng công trình đã phê duyệt thì chỉ được phép thay đổi khi dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh có yêu cầu phải thay đổi thiết kế; hoặc trong quá trình thi công xây dựng công trình phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thi công xây dựng, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án.

2. Trường hợp thay đổi thiết kế bản vẽ thi công mà không làm thay đổi thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở được duyệt thì chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư được sửa đổi thiết kế. Những người sửa đổi thiết kế phải ký tên, chịu trách nhiệm về việc sửa đổi của mình.  

Theo qui định tại khoản 1 Điều 36 của Nghị định 16/CP, tuỳ theo đặc điểm cụ thể của dự án, chủ đầu tư có thể uỷ quyền cho Ban quản lý dự án thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bởi vậy, nếu chủ đầu tư ủy quyền cho Ban quản lý dự án được sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công theo qui định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định 209/CP thì Ban quản lý dự án mới được quyền sửa đổi thiết kế.

Câu hỏi 21: Người giám sát thi công xây dựng có trách nhiệm gì khi xảy ra việc nhà thầu thi công xây dựng “rút ruột” công trình?


Trả lời:


Điều 90 của Luật Xây dựng và khoản 5 điều 21 của Nghị định 209/CP đã qui định trách nhiệm của nhà thầu giám sát  thi công xây dựng công trình. Như vậy, nếu công trình bị rút ruột thì tùy theo mức độ vi phạm mà tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm về những vi phạm do mình gây ra, có thể phân ra các tình huống sau:
- Nếu vật tư các công việc đã được tư vấn giám sát nghiệm thu là phù hợp với thiết kế nhưng bị nhà thầu rút ruột trong bước thi công tiếp theo thì người giám sát thi công phải chịu trách nhiệm nếu không giám sát lúc nhà thầu thi công công việc đó. Ví dụ cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép đã được nghiệm thu bị “rút ruột” ở bước đổ bê tông.  


- Trường hợp người tư ván giám sát biết mà bỏ qua là có dấu hiệu thông đồng thì sẽ bị xử lý theo luật hình sự.


- Việc “rút ruột” có thể không ảnh hưởng tới an toàn công trình mà khác với thiết kế được phê duyệt mà không được thông báo cho thiết kế xem xét, chấp thuận thì người giám sát thi công xây dựng vẫn phải chịu trách nhiệm.

- Nếu việc “rút ruột” mà người tư vấn giám sát không phát hiện được do năng lực yếu không phù hợp với cấp công trình thì chủ đầu tư liên đới chịu trách nhiệm do việc lựa chọn nhà thầu không theo qui định.


Câu hỏi 22: Người giám sát thi công xây dựng có được sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công hay không?


Trả lời:


Về nguyên tắc, nhà thầu thi công phải thực hiện đúng bản vẽ thi công đã được phê duyệt. Song do điều kiện thực tế công trường, ví dụ việc phải thay đổi đường kính cốt thép, nhà thầu thi công có thể đề xuất sửa đổi thiết kế về đường kính cốt thép nhưng vẫn phải đảm bảo cốt thép đủ khả năng chịu lực theo thiết kế về diện tích và cao trình chính của cốt thép. Trường hợp việc sửa đổi thiết kế làm thay đổi so với bước thiết kế trước thì phải được người quyết định đầu tư quyết định. 

Đối với trường hợp thiết kế ba bước việc thay đổi thiết kế bản vẽ thi công mà không làm thay đổi thiết kế kỹ thuật thì tư vấn giám sát được quyền chấp thuận.

Đối với trường hợp thiết kế hai bước thì mọi sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công phải được nhà thầu thiết kế chấp thuận. Nếu nhà thầu thiết kế không đồng ý mà chủ đầu tư thấy việc sửa đổi là hợp lý thì quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đối với trường hợp thiết kế một bước mà việc sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công làm thay đổi tổng dự toán thì phải được người có thẩm quyền quyết định. 


Câu hỏi 23: Người giám sát thi công xây dựng có phải ký xác nhận khối lượng thi công xây dựng không?

Trả lời:

Về nguyên tắc, chủ đầu tư chỉ thanh toán cho nhà thầu khối lượng công việc của đối tượng nghiệm thu như: giai đoạn kỹ thuật qui ước, hạng mục công trình hoặc công trình hoàn thành khi đã được tư vấn giám sát của chủ đầu tư nghiệm thu đạt chất lượng.

Trong biên bản nghiệm thu ghi rõ đối tượng đã được nghiệm thu là phù hợp với thiết kế kể cả những thay đổi thiết kế đã được chấp nhận. Vì vậy khối lượng thi công xây dựng hoàn toàn do chủ đầu tư và nhà thầu bóc từ các tài liệu thiết kế đã được làm căn cứ để nghiệm thu. Vì lẽ đó, tư vấn giám sát không phải xác nhận khối lượng thi công xây dựng.


Câu hỏi 24: Người giám sát thi công xây dựng phải xử lý như thế nào khi phát hiện ra những sai phạm kỹ thuật do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện?


Trả lời:


Theo qui định tại khoản 2 Điều 90 của Luật Xây dựng khi phát hiện ra những sai phạm kỹ thuật do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện, người giám sát thi công xây dựng phải xử lý như sau:


- Dừng thi công và yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không khắc phục thì không được cho phép thi công tiếp và người giám sát thi công phải báo cáo với chủ đầu tư xây dựng công trình hoặc người có thẩm quyền xử lý;


- Nếu phát hiện thấy sai phạm mà không ngăn chặn hoặc không báo cáo thì người giám sát thi công cũng phải chịu trách nhiệm về sai phạm đó.


Câu hỏi 25: Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư phải làm gì khi phát hiện ra những vi phạm về an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng thực hiện?

Trả lời:


Theo qui định tại khoản 3 Điều 33 của Nghị định 16/NĐ-CP thì nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng dừng việc thi công để thực hiện đầy đủ các qui định về biện pháp ATLĐ đã được phê duyệt cho công việc đó. Chỉ được tiếp tục thực hiện thi công khi các yêu cầu đảm bảo an toàn lao động đã được tuân thủ. Trường hợp cần thiết biện pháp an toàn phải được xem xét và duyệt lại. Nếu để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình thì nhà thầu giám sát thi công xây dựng cũng phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Câu hỏi 26: Với tư cách là chủ đầu tư, Tổng Công ty xây dựng chúng tôi có được tự giám sát thi công xây dựng công trình trụ sở của mình không?


Trả lời:


Nếu Tổng công ty có tổ chức tư vấn có chức năng giám sát thi công xây dựng và có đủ điều kiện về năng lực phù hợp với loại, cấp công trình thì được thực hiện giám sát thi công xây dựng trên cơ sở hợp đồng kinh tế. Nếu không có tổ chức tư vấn hoặc tư vấn không đủ điều kiện năng lực thì phải thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng.


Câu hỏi 27: Những ai được thực hiện giám sát thi công xây dựng? Người có trình độ trung cấp, cao đẳng có được hành nghề giám sát thi công xây dựng không?

Trả lời:


1. Theo qui định tại khoản 2, 3, 4 Điều 48 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì những người muốn thực hiện giám sát thi công xây dựng thì phải có đủ các điều kiện sau:


a) Phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp;


b) Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng theo qui định tại Điều 52 của Nghị định 16/NĐ-CP;


c) Phải được người ký hợp đồng lao động phân công.

2. Đối với cá nhân hoạt động giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các yêu cầu qui định. Riêng về trình độ chuyên môn cho phép chấp thuận văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp và được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Chứng chỉ này chỉ có giá trị hoạt động hành nghề tại địa bàn vùng sâu, vùng xa đối với các công trình cấp IV theo Nghị định 209/NĐ-CP do người cấp chứng chỉ quyết định;


Câu hỏi 28: Tại sao lại không cho người giám sát thi công xây dựng được đồng thời giám sát nhiều công trình trong cùng một thời gian? 


Trả lời:


Sở dĩ khoản 4 Điều 48 của Nghị định 16/CP qui định cá nhân giám sát thi công xây dựng không được đồng thời đảm nhận quá một công việc theo chức danh trong cùng một thời gian là vì: 


Công tác giám sát phải bảo đảm yêu cầu “thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng” như đã qui định tại khoản 2 Điều 88 của Luật Xây dựng, để hướng dẫn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hợp những vi phạm về chất lượng, đề xuất với chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi nếu có.


Câu hỏi 29: Tôi là kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu, nhưng còn sức khỏe muốn được hành nghề giám sát thi công xây dựng thì cần phải có những điều kiện gì?

Trả lời:


Theo qui định tại Điều 48, 52 và 65 của Nghị định 16/CP thì đối với kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu muốn được hành nghề giám sát thi công xây dựng thì cần phải có những điều kiện sau đây:


1. Trường hợp hành nghề độc lập:



a) Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng;


b) Có đăng ký kinh doanh hoạt động hành nghề giám sát thi công xây dựng; 


Trong trường hợp này cá nhân thỏa mãn điều kiện trên thì được hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV cùng loại và nhà ở riêng lẻ. 


2. Trường hợp làm thuê cho các tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng:


a) Phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng;


b) Có hợp đồng lao động theo qui định với tổ chức tư vấn theo qui định của pháp luật về lao động và được người ký hợp đồng phân công giám sát các công trình phù hợp với năng lực của người giám sát.


Câu hỏi 30: Kỹ sư thủy lợi có được giám sát thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc cầu đường không?


Trả lời:

Theo qui định người giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Nội dung, phạm vi và đối tượng công trình do cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề quyết định.

Mặc dù bạn là kỹ sư thủy lợi nhưng có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng phù hợp với điều kiện được cấp chứng chỉ thi cơ quan cấp chứng chỉ xét và cấp cho bạn.


Câu hỏi 31: Công ty tư vấn thiết kế chúng tôi thiết kế công trình nhà máy nước được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, nhưng chủ đầu tư từ chối không ký hợp đồng giám sát thi công xây dựng với chúng tôi. Điều này có đúng không? Vì sao?


Trả lời:


1. Theo qui định tại khoản 6 Điều 48 của Nghị định 16/CP, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế. 


Công trình nhà máy nước được đầu tư bởi nguồn vốn ngân sách nhà nước, bởi vậy đối chiếu với qui định trên thì việc chủ đầu tư từ chối không ký hợp đồng giám sát thi công xây dựng với Công ty của bạn là hoàn toàn đúng.


2. Sở dĩ Công ty của bạn không được thực hiện giám sát thi công công trình nhà máy nước nêu trên là vì:


- Nếu có một tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng không chỉ giúp chủ đầu tư giám sát nhà thầu thi công thực hiện đúng thiết kế được duyệt mà còn có thể phát hiện được những bất hợp lý (nếu có) của thiết kế.

- Tránh khép kín để ngăn ngừa việc tự thay đổi thiết kế và những hành vi có thể dẫn tới thất thoát;

- Đảm bảo khách quan trong việc xem xét, đánh giá chất lượng công trình. 


Câu hỏi 32: Tại sao nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng đối với công trình do mình giám sát?


Trả lời:


Nhà thầu giám sát thi công của chủ đầu tư không được ký hợp đồng kiểm định chất lượng cho nhà thầu thi công xây dựng tại công trình do mình giám sát vì để đảm bảo khách quan, không để nhà thầu giám sát thi công xây dựng dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả giám sát, không làm tròn nghĩa vụ được qui định tại điểm e khoản 2 Điều 90 của Luật Xây dựng. Khi cần thiết, nhà thầu giám sát thi công xây dựng cần chỉ định phòng thí nghiệm khác thực hiện phúc tra nhằm đảm bảo độ tin cậy.


Câu hỏi 33: Trong quá trình thi công có thay đổi thiết kế thì khối lượng phát sinh được xử lý thế nào?


Trả lời:


Theo qui định tại Điều 32 của Nghị định 16/CP thì khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Khi có phát sinh khối lượng ngoài theo thiết kế thì phải được thanh toán theo đơn giá đã có trong dự toán. Trường hợp chưa có thì thỏa thuận trước với chủ đầu tư. Riêng đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định. Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư, người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình.


Cũng theo qui định tại điểm e khoản 1 Điều 75 của Luật Xây dựng thì chủ đầu tư có quyền không thanh toán giá trị khối lượng không bảo đảm chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lý.


Câu hỏi 34: Bản vẽ hoàn công là gì? Ai có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công? Ai phải ký tên trong bản vẽ hoàn công?


Trả lời:


1. Điều 27 của Nghị định 209/NĐ-CP qui định như sau:


Bản vẽ hoàn công là bản vẽ thể hiện kích thước và các thông số thực tế đã thi công tại công trường so với kích thước và thông số của bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Những thay đổi so với bản vẽ thi công được thể hiện trực tiếp trên bản vẽ thiết kế thi công hoặc lập bản vẽ mới tùy theo mức độ thay đổi.

Trong trường hợp các kích thước, thông số thực tế thi công không thay đổi so với các kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công thì bản vẽ thiết kế đó là bản vẽ hoàn công.


2. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công thi công xây dựng công trình. 


3. Trong trường hợp bản vẽ hoàn công phải lập mới thì cần ghi rõ họ tên, chữ ký của đại diện nhà thầu và có xác nhận của người giám sát thi công xây dựng. Trong trường hợp sử dụng thiết kế bản vẽ thi công làm bản vẽ hoàn công thì phải có chữ ký của người đại diện tư vấn giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư và người đại diện hợp pháp của nhà thầu tại công trường và đóng dấu bản vẽ hoàn công theo qui định.

Câu hỏi 35: Công trình chưa có bản vẽ hoàn công thì có được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng không?


Trả lời:


Theo qui định tại khoản 3 Điều 23 của Nghị định 209/NĐ-CP thì hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu. 


Theo qui định tại điểm d khoản 1 Điều 26 của Nghị định 209/NĐ-CP thì bản vẽ hoàn công công trình là một căn cứ để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Việc lập bản vẽ hoàn công bộ phận phải được thực hiện ngay từ khi nghiệm thu các bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 25 của Nghị định 209/NĐ-CP.
Cũng theo qui định tại điểm c khoản 1 Điều 80 của Luật Xây dựng thì chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và đủ hồ sơ theo qui định. Như vậy, việc nghiệm thu hoàn thành mà chưa có bản vẽ hoàn công là vi phạm pháp luật.


Trên thực tế đã có những trường hợp chủ đầu tư tổ chức khánh thành nhưng công trình chưa được nghiệm thu hoàn thành. Luật Xây dựng không qui định thủ tục khánh thành công trình. Nhưng nếu chủ đầu tư tổ chức khánh thành và đưa ngay vào sử dụng mà không thực hiện nghiệm thu hoàn thành công trình là vi phạm pháp luật trừ trường hợp theo qui định riêng của công nghệ phải vận hành để làm căn cứ tổng nghiệm thu hoàn thành thì cần được nghiệm thu sơ bộ và cho phép vận hành thử đồng bộ công trình. 


Câu hỏi 36: Nếu do không đủ thủ tục buộc phải kéo dài thời gian nghiệm thu hoàn thành công trình thì Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm như thế nào?

Trả lời:


Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập để giúp chủ đầu tư thực hiện một phần chức năng của chủ đầu tư hoặc khi đủ điều kiện về năng lực theo qui định thì đảm nhận làm chức năng của tư vấn quản lý dự án. Trường hợp không đủ điều kiện năng lực phải thuê tư vấn quản lý dự án. Như vậy Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về những nhiệm vụ được giao kể cả việc kéo dài nghiệm thu hoàn thành công trình do thủ tục. Ở đây cần đặt ra các tình huống sau:

- Nếu việc chậm trễ này do không có bản vẽ hoàn công hoặc các hồ sơ khác do nhà thầu phải lập thì nhà thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm chính. Nhưng do việc xem xét chậm của mình thì Ban quả lý dự án phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư. Nguyên tắc là bên làm chậm phải bồi thường thiệt hại.

- Trường hợp do các lỗi kỹ thuật không đủ điều kiện nghiệm thu mà nhà thầu tổ chức khắc phục chậm thì nhà thầu thi công xây dựng phải chịu trách nhiệm.

- Trường hợp chưa có các văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn môi trường do lỗi cung cấp tài liệu hoặc không yêu cầu các nhà thầu thực hiện phần việc này khắc phục... gây ra chậm trễ việc nghiệm thu hoàn thành công trình thì Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm.

Trong mọi trường hợp việc Ban quản lý dự án không báo cáo chủ đầu tư để có biện pháp giải quyết kịp thời thì Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư.


Câu hỏi 37: Nhà thầu thiết kế có phải tham gia nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công không?


Trả lời:


Theo qui định tại các Điều 24, 25 của Nghị định 209/NĐ-CP, nhà thầu thiết kế không bắt buộc phải tham gia nghiệm thu quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên tùy theo qui mô và tính chất của công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, tại khoản 3 Điều 22 và điểm c khoản 3 Điều 26 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm tham gia nghiệm thu thông qua hợp đồng kinh tế. 

Câu hỏi 38: Những người nào ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng?

Trả lời:


Theo qui định tại khoản 3 Điều 24 của Nghị định 209/NĐ-CP qui định những người sau đây ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng:


1. Khi không thực hiện tổng thầu:


a) Phía chủ đầu tư: Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư. 


b) Phía nhà thầu thi công xây dựng: Kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.


2. Khi thực hiện tổng thầu:


a) Phía tổng thầu: Người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu.


b) Phía nhà thầu thi công xây dựng: Kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình.


Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu đối với nhà thầu phụ .


Câu hỏi 39: Những người nào ký biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng?

Trả lời:


Theo qui định tại khoản 3 Điều 25 của Nghị định 209/NĐ-CP qui định những người sau đây ký biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn  thi công xây dựng:


1. Khi không thực hiện tổng thầu 


a) Phía chủ đầu tư: Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư


b) Phía nhà thầu thi công xây dựng: Người phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình.


2. Khi thực hiện tổng thầu


a) Phía tổng thầu: Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu.


b) Phía nhà thầu thi công xây dựng: Người phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình.

 
c) Phía chủ đầu tư: người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

Câu hỏi 40: Những người nào ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đưa vào sử dụng?

Trả lời:


Theo qui định tại khoản 3 Điều 22 và khoản 3 Điều 26 của Nghị định 209/NĐ-CP qui định những nguời sau đây ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng:


1. Phía chủ đầu tư: 


a) Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc đại diện Ban quản lý dự án được người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư ủy quyền.

b) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư

 
Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng hoặc 

người được ủy quyền.


2. Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:


a) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng hoặc người được ủy quyền;

 
b) Người phụ trách thi công trực tiếp.


3. Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:


a) Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình hoặc người được ủy quyền; 


b) Chủ nhiệm thiết kế.


4. Người đại diện theo pháp luật của chủ quản lý sử dụng hoặc chủ sở hữu công trình.


Câu hỏi 41: Đối với nhà ở riêng lẻ hoặc đối với các công trình xây dựng không bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì có cần thực hiện chế độ giám sát không?


Trả lời:


Theo qui định tại Điều 87 của Luật Xây dựng thì mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát. Chế độ giám sát không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư mà còn vì lợi ích của cộng đồng. Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.


Như vậy, đối với các công trình xây dựng không bằng vốn ngân sách nhà nước cũng cần thực hiện chế độ giám sát. Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với công việc, loại, cấp công trình.


Riêng đối với nhà ở riêng lẻ khuyến khích thực hiện chế độ giám sát thi công xây dựng. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng công trình của mình và trước pháp luật.

Câu hỏi 42: Đối với công trình có yêu cầu an toàn về phòng chống cháy nổ thì quản lý chất lượng công trình xây dựng bao gồm nội dung gì? 


Trả lời:


Việc quản lý chất lượng công trình xây dựng có yêu cầu về phòng chống cháy nổ phải được thực hiện theo các qui định nêu tại Điều 26 của Nghị định 209/NĐ-CP và Điều 17, 18 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Những công trình này phải có chứng nhận sự phù hợp về chất lượng. Nội dung quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy bao gồm:

- Phải có thiết kế phòng cháy chữa cháy do đơn vị tư vấn có năng lực thiết kế theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy được phép áp dụng

- Thiết kế phòng cháy chữa cháy phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế

- Việc thi công phòng cháy chữa cháy hoàn thành phải được kiểm tra và cấp chứng nhận về an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy.


Câu hỏi 43: Việc qui định nghiệm thu trong Luật Xây dựng có ý nghĩa gì? Nghiệm thu có phải để thanh toán không?

Trả lời:


1. Việc qui định nghiệm thu trong Luật Xây dựng có ý nghĩa như sau:


Việc nghiệm thu là sự khẳng định việc hoàn thành một sản phẩm do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện phù hợp với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng và thỏa mãn yêu cầu đặt ra để chuyển bước công việc tiếp theo


Việc nghiệm thu bao gồm các bước: công việc, giai đoạn, từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình đủ yêu cầu chuyển bước thi công hoặc hoàn thành để đưa vào sử dụng.


2. Công tác nghiệm thu chất lượng là cơ sở để chuyển bước công việc tiếp theo trong đó có việc thanh toán theo hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên không phải cứ nghiệm thu xong là phải thanh toán mà việc thanh toán còn phụ thuộc vào hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng.


Câu hỏi 44: Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải làm gì?


Trả lời:


Theo qui định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định 209/NĐ-CP thì: đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công tiếp tư vấn giám sát của chủ đầu tư phải kiểm tra lại và so với kết quả đã được nghiệm thu có thay đổi nào không. Trường hợp không có thay đổi thì cho phép thi công. Trường hợp có sai khác phải yêu cầu các nhà thầu khắc phục và phải được nghiệm thu lại mới được thi công tiếp. Tư vấn giám sát phải giám sát các công việc tiếp theo của nhà thầu. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.

Câu hỏi 45: Giám sát của nhân dân việc thực hiện pháp luật về xây dựng công trình được qui định như thế nào? 


Trả lời:


Sự giám sát của nhân dân việc thực hiện pháp luật về xây dựng trong đó có chất lượng công trình xây dựng là rất quan trọng. Chính vì vậy các qui định tại Điều 8 của Luật Xây dựng và Điều 3 của Nghị định 209/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý để nhân dân giám sát việc thực hiện pháp luật xây dựng nói chung và về chất lượng công trình xây dựng nói riêng.


Việc giám sát của nhân dân về chất lượng xây dựng công trình không phải là những công việc giám sát mà nhà thầu giám sát thi công xây dựng phải thực hiện. Do vậy nhân dân giám sát, tại Điều 74 của Luật Xây dựng đã qui định chi tiết nội dung phải công bố công khai trên biển báo mà chủ đầu tư phải treo ở vị trí dễ nhìn, dễ đọc. Những công trình xây dựng theo tuyến thì biển báo phải được treo ở nhiều nơi, đặc biệt ở các khu dân cư. Việc giám sát của nhân dân chính là việc phát hiện những nội dung sai khác với nội dung biển báo, các hành vi khác làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình xây dựng.


Tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi vi phạm chất lượng công trình xây dựng thì phải phản ánh kịp thời với chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xây dựng để xử lý theo qui định của pháp luật.

Câu hỏi 46: Bảo hành công trình xây dựng là gì? Tại sao phải qui định bảo hành? Trong thời hạn bảo hành, chủ sở hữu phát hiện thấy những khuyết tật, hư hỏng đã nhiều lần yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục nhưng nhà thầu thi công xây dựng công trình này đều lảng tránh. Vậy xin hỏi, chủ sở hữu cần phải làm gì trước tình trạng này? Kinh phí sửa chữa do ai chịu?


Trả lời:


1. Bảo hành công trình xây dựng là công việc của nhà thầu thi công xây dựng để khắc phục, sửa chữa, thay thế đối với những hư hỏng, khiếm khuyết của công trình sau khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thời gian bảo hành do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng giao nhận thầu và không ít hơn thời gian qui định của Nghị định 20//NĐ-CP.


2. Phải qui định bảo hành công trình xây dựng là gắn trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị công trình với việc theo dõi vận hành của chủ quản lý sử dụng đối với sản phẩm của mình làm ra. Việc qui định này cũng nhằm loại trừ các biểu hiện không bình thường của chất lượng mà khi sử dụng mới phát hiện ra nhằm đảm bảo công năng của công trình và chống sự xuống cấp sớm của công trình hoặc có thể dẫn đến sự cố.

3. Theo qui định tại Điều 30 của Nghị định 209/NĐ- CP việc khắc phục là trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng. Trong trường hợp nhà thầu thi công xây dựng cố tình lảng tránh trách nhiệm mà việc khắc phục đòi hỏi phải làm ngay thì chủ sở hữu có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Kinh phí thuê được lấy từ tiền bảo hành công trình xây dựng của nhà thầu. Không thực hiện việc bảo hành công trình xây dựng nhà thầu thi công xây dựng còn bị phạt theo qui định xử lý vi phạm hành chính, đồng thời nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng suốt tuổi thọ công trình theo qui định của pháp luật.

Câu hỏi 47: Sau khi đến ở nhà tái định cư người dân mới phát hiện được các khuyết tật của công trình thì cũng là lúc hết thời hạn bảo hành công trình. Đề nghị cho biết người dân phải kêu đến ai để được sửa chữa những khuyết tật đó? 


Trả lời:


Về nguyên tắc, khi hết thời hạn bảo hành qui định thì phải thực hiện việc khắc phục khuyết tật theo chế độ bảo trì công trình. Trách nhiệm này là của chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng. Trường hợp phải sửa chữa khẩn cấp thì phải báo cáo các cấp có thẩm quyền quyết định. Nếu là chung cư thì trong bất kỳ thời điểm nào khi phát hiện những khuyết tật, hư hỏng thì người ở phải báo ngay cho người quản lý sử dụng giải quyết.

Câu hỏi 48: Bảo trì công trình xây dựng là gì? Tại sao phải qui định bảo trì ? Ai lập quy trình bảo trì? 


Trả lời:


1. Bảo trì công trình là công việc duy tu, bảo duỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn do chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình thực hiện nhằm đảm bảo cho công trình luôn trong trạng thái bình thường đáp ứng nhu cầu của người sử dụng như khi nghiệm thu bàn giao công trình.

2. Việc qui định phải bảo trì công trình là để công trình không bị xuông cấp hoặc kết thúc sớm tuổi thọ công trình. Nếu không thực hiện bảo trì, công trình không đáp ứng được công năng và nhu cầu sử dụng trong suốt tuổi thọ công trình. Bảo trì chính là nhằm làm công trình luôn thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng. Vì vậy, bảo trì công trình xây dựng là một công việc quan trọng. Kế hoạch bảo trì phải do chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình lập. Việc thực hiện bảo trì phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật.


3. Việc lập quy trình bảo trì theo qui định tại Điều 33 của Nghị định 209/NĐ-CP. Về nguyên tắc quy trình bảo trì phải do nhà thầu thiết kế, nhà sản xuất thiết bị công trình lập quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình xây dựng. Đối với các công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng phải thuê tổ chức tư vấn kiểm định lại chất lượng công trình xây dựng và lập quy trình bảo trì công trình xây dựng.


Câu hỏi 49: Tôi là giám đốc bệnh viện thì làm sao có thể lập được hồ sơ sự cố công trình?


Trả lời:


Trong quá trình thi công xây dựng mà xảy ra sự cố, theo qui định tại khoản 1 Điều 35, Chủ đầu tư phải lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình xây dựng đang thi công xây dựng. Giúp chủ đầu tư trong trường hợp này là Ban quản lý dự án xây dựng đủ năng lực hoặc nhà thầu quản lý dự án. Những công việc nếu do không có đủ điều kiện năng lực để làm việc đó, chủ đầu tư phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện việc giám định để xác định nguyên nhân sự cố công trình. 

Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra sự cố công trình chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước địa phương (UBND cấp tỉnh) để được hướng dẫn.


Câu hỏi 50: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp có còn xác nhận hoàn công nhà ở riêng lẻ không?


Trả lời:


Trước đây cũng như bây giờ không có qui định nào qui định cơ quan quản lý nhà nước xác nhận hoàn công, không chỉ đối với nhà ở riêng lẻ mà đối với tất cả các công trình xây dựng.


Theo qui định tại khoản 2, 3 Điều 27 của Nghị định 209/CP thì nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công xây dựng và công trình. Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư ký tên xác nhận.
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